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	 ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA  HỌC KÌ I

                    Môn:Tiếng việt

                    Thời gian: 70 phút

                    Năm học : 2023 – 2024

	Điểm:

	Chữ kí GK:

	Nhận xét  của Giáo viên:



I. KIỂM TRA KĨ NĂNG ĐỌC VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT. (10 điểm)

 1.  Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)


Học sinh bốc thăm, đọc  một  đoạn  văn  khoảng 80-90 tiếng/phút và trả lời câu hỏi.
 2.  Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt : (7 điểm)

       Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi: (Thời gian 35 phút)
  ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA MÙA ĐÔNG

Cây Bàng cuối phố xòe ra tán cây rộng như một cái ô xanh, đẹp như bàn tay trẻ con, vẫy đùa trong gió. Nó vừa nở những bông hoa trắng xanh, nhỏ li ti như ngàn ngôi sao lấp ló sau chùm lá. Lá Non hỏi cây mẹ:

- Con có thể thành hoa không hả mẹ?

- Ồ không ! – Cây Bàng đu đưa tán lá – Con là lá xanh của mẹ, con làm nên tán cây che nắng cho người.

- Nhưng con thích màu đỏ rực cơ!

- Mỗi vật có một sắc màu và ý nghĩa riêng con ạ.

Lá Non im lặng, nó thầm mong hoá thành chiếc lá đỏ. Mong ước của Lá Non, Cây Bàng biết. Dòng nhựa theo cành chảy vào lá, vào quả, vào hoa… giúp cây thấu hiểu hết.

Cây Bàng lặng lẽ thu hết những chùm nắng hè chói chang vào thân mình, có lúc, cây cảm thấy như sắp bốc cháy. Rễ cây vội đâm sâu vào lòng đất tìm mạch nước mát hối hả đưa lên lá cành. Cây Bàng mong làm nên điều kì diệu…

Thu đến. Muôn lá cây chuyển sang sắc vàng. Cây Bàng cần mẫn truyền lên những chiếc lá nguồn sống chắt chiu từ nắng lửa mùa hè và dòng nước ngọt của lòng đất. Thân cây sạm màu, khô cứng, gốc sần sùi, nứt nẻ…

Đông tới. Cây cối trơ cành, rụng lá. Mưa phùn mang cái lạnh thấu xương… Nhưng kia! Một màu đỏ rực rỡ bừng lên trên cây Bàng: mỗi chiếc lá như một cánh hoa đỏ màu nắng mang trong mình dòng nước mát ngọt từ lòng đất.

- Mẹ ơi!… – Chiếc lá thầm thì điều gì đó với Cây Bàng.

                                                                                                         (Theo Quỳnh Trâm)

Câu 1. (0.5đ)  Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm cho thích hợp:
      Cây Bàng cuối phố xòe ra tán cây rộng như một cái ………..............….., đẹp như bàn tay trẻ con, ………………trong gió.
        Khoanh  vào chữ cái  trước ý trả lời đúng: (Câu 2, 7)

Câu 2. (0,5 điểm) Lá Non thầm mong ước điều gì?
A. Hóa thành một chiếc lá vàng.                B. Hóa thành một chiếc lá đỏ.
C. Hóa thành một chiếc lá hồng.                D. Hóa thành những bông hoa trắng.
 Câu 3. (1 điểm) Nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B cho phù hợp:
	A
	
	B

	1. Thu đến. Muôn lá cây ….
	
	a. trơ cành, rụng lá.

	
	
	b. chuyển sang sắc đỏ

	2. Đông tới. Cây cối …
	
	c. chuyển sang sắc vàng


Câu 4. (0,5 điểm). Dựa vào bài đọc, xác định các thông tin sau là đúng hay sai. Đánh dấu (x) vào ô tương ứng.
	Thông tin
	Đúng
	Sai

	a) Cây Bàng thu hết những chùm nắng hè chói chang vào thân mình.
	   
	 

	b) Mùa thu, Cây Bàng chịu đựng cái lạnh thấu xương trong mưa phùn.
	 
	 

	c) Mùa đông, khi cây cối trơ cành, rụng lá thì tán bàng bừng lên sắc đỏ.
	 
	 

	d) Cuối cùng, Lá Non thực hiện được mong ước của mình.
	 
	 


Câu 5. (0,5 điểm) Theo em, sắc đỏ của mỗi chiếc lá bàng mùa đông được tạo bởi những gì? 
	         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6. (1 điểm)  Qua câu chuyện trên em rút ra được bài học gì? 
	         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7. (0.5đ) Danh từ riêng là:

A. Là danh từ gọi tên một sự vật cụ thể, riêng biệt. Danh từ riêng dược viết hoa.
B. Là danh từ gọi tên một sự vật cụ thể, riêng biệt. Danh từ riêng không viết hoa.
C. Là danh từ gọi tên một sự vật. Danh từ riêng dược viết hoa.

D. Là danh từ chỉ trạng thái của sự vật. Danh từ riêng dược viết hoa.
    Câu 8.(0,5 điểm) Tìm danh từ theo mỗi nhóm sau:
     a) Hai danh từ  chung chỉ một nghề:………….............……………………………
     b) Hai danh từ  riêng chỉ tên một đất nước……………………...........……………
Câu 9. (1 điểm) Viết tên một cơ quan, tổ chức  mà em biết.
	         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10. (1 điểm) Tìm một động từ chỉ công việc ở nhà  của em và đặt  câu với động từ em vừa tìm được.
	         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. KIỂM TRA KĨ NĂNG  VIẾT : (10 điểm)
    Đề: Viết bài văn kể lại một câu chuyện mà em yêu thích .                            
                                                                 Bài làm

	         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ ĐIỂM KIỂM TRA ĐỊNH GIỮA  HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024
MÔN:   TIẾNG  VIỆT- LỚP 4

I. KIỂM TRA KĨ NĂNG ĐỌC VÀ KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT: (10 điểm)
 1. Đọc thành tiếng: (3 điểm).                                          
       HS đọc  đoạn trong bài bốc thăm 
    - Thao tác đọc đúng: Cầm phiếu, tư thế đọc, khoảng cách giữa mắt với phiếu khoảng 25 cm, cách đưa mắt đọc…
     - Âm lượng đọc vừa đủ nghe, đọc đúng và  diễn cảm văn bản, nhấn giọng đúng từ ngữ, thể hiện cảm xúc qua giọng đọc. (1 điểm)
    - Tốc độ đọc khoảng 80-90 tiếng /1 phút (1 điểm)

     - Trả lời câu hỏi có nội dung đoạn đọc ( kĩ năng nói): (0,5 điểm).
     - Nói đúng yêu cầu của GV đưa ra, nói rõ ràng, thành câu; có thái độ tự tin, biết kết hợp cử chỉ, điệu bộ để tăng hiệu quả giao tiếp…(0,5 điểm)
2. Đọc thầm bài và làm bài tập : (7 điểm)

	Câu
	Điểm
	Đáp án

	1
	0,5đ
	ô xanh, vẫy đùa 

	2
	0,5đ
	B

	3
	1đ
	1- c; 2- a

	4
	0,5đ
	Đ-S-Đ-Đ

	5
	0,5đ
	Những chùm nắng hè chói chang và dòng nước mát ngọt trong lòng đất. 
Hs nêu được 2 ý : 0,5 điểm

	6
	1đ
	·  Chỉ cần chúng ta chắt chiu, dành dụm từng chút một, cố gắng từng ngày thì sẽ có thể thành công đạt được mong ước của mình. 

	7
	0,5đ
	A

	8
	0,5đ
	a) Ví dụ : giáo viên, bác sĩ,….
b) Ví dụ : Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc,…
HS tìm và ghi đúng chính tả mỗi câu được 0,25 đ

	9
	1đ 
	HS tìm và ghi đúng chính tả mỗi câu được 1 đ

VD: Trạm Y tế xã Trà Bình

	10
	1đ
	HS tìm và đặt được câu theo đúng yêu cầu được 1 điểm

VD: Quét nhà  - Hằng ngày, em quét nhà giúp bố mẹ.


II. KIỂM TRA KĨ NĂNG  VIẾT VĂN: (10 điểm)
1. Viết bài văn (8 điểm)
a. Mở bài: (1 điểm) (Giới thiệu tên câu chuyện, lí do biết câu chuyện,... )

- HS có thể mở bài không mở rộng hoặc mở rộng
b.Thân bài : (4 điểm) HS kể lại câu chuyện theo trình tự diễn ra các sự việc (có sử dụng  từ ngữ kết nối các sự việc)

- Nội dung: (là trọng tâm của đề) (1,5 điểm)

- Kĩ năng: (là kĩ năng lập ý, sắp xếp ý, dùng từ đặt câu...(1,5 điểm)

- Cảm xúc : suy nghĩ, cảm xúc, thái độ (1 điểm)

c. Kết bài : (1điểm) 
HS có thể viết kết bài mở rộng hoặc kết bài không mở rộng.,

d. Bài văn thể hiện được ý tưởng hính, phù hợp với yêu cầu của đề bài, có mở đầu, triển khai, kết thúc các câu, đoạn có  mối liên kết với nhau. (1 điểm)
e. Viết có sáng tạo 1 điểm)
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng đúng từ, cấu trúc câu đúng diễn đạt  logic (0,5 điểm)

- Cách dùng từ , đặt câu có sáng tạo (0,5 điểm)

2. Chính tả của bài tập làm văn (2 điểm)
- Chữ viết rỗ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch sẽ, đẹp. (1 điểm)
 (tùy theo mức độ HS trình bày mà GV trừ điểm trong phạm vi 1 điểm).

- Viết đúng chính tả (không mắc lỗi). 1 điểm. Mỗi lỗi chính tả trong bài viết( sai: âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định...) trừ 0,2 điểm. Sai quá 5 lỗi thì bị trừ 1 điểm.
* Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết, lỗi chính tả giáo viên linh hoạt cho điểm.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
NĂM HỌC: 2023 - 2024
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Nội dung
	Số câu , câu số và số điểm
	Mức 1


	Mức 2


	Mức 3


	TỔNG

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	I.Phần đọc
	
	
	10

	1. Đọc thành tiếng
	Học sinh bốc thăm phiếu rồi đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói
	3

	2. Đọc hiểu văn bản


	Đọc hiểu văn bản

(Nhận biết, kết nối, vận dụng)
	Số câu
	3
	
	1
	1
	
	1
	4



	
	
	Câu số
	1, 2,3
	
	4
	5
	
	6
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	0,5
	0,5
	
	1
	

	3. Kiến thức tiếng việt


	Danh từ chung, danh từ riêng

-Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức

-Động từ
	Số câu
	1
	1
	
	1
	
	1
	3



	
	
	Câu số
	7
	8
	
	9
	
	10
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	0.5
	
	1
	
	1
	

	Tổng


	
	Số câu
	4
	1
	1
	2
	
	2
	10

	
	
	Số điểm
	2,5
	0,5
	0,5
	1,5
	
	2
	7

	II. Phần viết
	
	10

	Kĩ năng viết bài văn hoàn chỉnh
	Dạng bài văn kể chuyện
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	10


	PHIẾU SỐ 01

	Lên nương
Một cơn gió thổi từ phía thung lũng lên mát rượi. Liêm dừng lại hít hà. Em ngửi thấy mùi ngô non thơm dịu trong gió. Cao nguyên đang mùa xanh mát. Ngô, cỏ voi và những loại cỏ khác đón những cơn mưa mùa hạ vươn lên xanh ngắt. Liêm xốc lại chiếc quẩy tấu trên vai. Em vui bước trên con đường đầy màu xanh. Bố mẹ đi vắng cả. Chị Dua bận ôn bài. Chị chuẩn bị thi vào lớp Mười dưới huyện.

Câu hỏi: Cảnh cao nguyên trong đoạn đầu được tả bằng những hình ảnh nào? 



	PHIẾU SỐ 02

	Mùa thu
Mùa thu, những khu vườn đầy lá vàng xao động, trái bưởi bỗng tròn căng đang chờ đêm hội rằm phá cỗ. Tiếng đám sẻ non tíu tít nhảy nhót nhặt những hạt thóc còn vương lại trên mảnh sân vuông.

Đêm xuống, mảnh trăng nhẹ tênh, mỏng manh trôi bồng bềnh trên nền trời chi chít ánh sao. Rồi trăng không còn khuyết và tròn vành vạnh khi đến giữa mùa thu.

Câu hỏi: Trong đoạn văn thứ nhất, tác giả tả khu vườn mùa thu bằng những hình ảnh và âm thanh nào?




	PHIẾU SỐ 03

	Về thăm bà
Thanh lách cách cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước vào. Thanh thấy mát hẳn cả người. Trên con đường lát gạch Bát Tràng rêu phủ, những vòm ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhảy múa theo chiều gió. Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí. Thanh rút khăn lau mồ hôi trên trán rồi thong thả đi bên bức trường hoa thấp chạy thẳng đến đầu nhà. Yên tĩnh quá, không một tiếng động nhỏ trong vườn, tựa như bao nhiêu sự ồn ào ở ngoài kia đều ngừng lại trên bậc cửa. 

Câu hỏi: Đường vào nhà bà được miêu tả bằng những hình ảnh nào?


	PHIẾU SỐ 04

	Một ly sữa

Hôm đó, Ke-ly bán hàng rong ở các khu nhà trong thị trấn. Quá trưa, bụng đói cồn cào, nhưng không còn tiền, cậu đành liều gõ cửa một căn nhà ven đường. Một cô bé ra mở cửa. Thay vì xin gì đó để ăn, cậu liền xin uống nước. Cô bé thấy cậu có vẻ đói bụng nên bưng ra một ly sữa lớn. Cậu đưa hai tay nhận ly sữa. Uống xong cậu hỏi:

- Tôi nợ bạn bao nhiêu?

- Bạn không nợ gì tôi cả. Mẹ tôi dạy không nhận tiền khi làm điều tốt! – Cô bé mỉm cười thân thiện.

Ke-ly xúc động:

- Tôi cảm ơn bạn và mẹ bạn.

Câu hỏi: Cô bé làm gì khi Ke-ly gõ cửa xin nước uống? 



	PHIẾU SỐ 05

	Thân thương xứ Vàm
Chợ Vàm Cái Đôi nép vào một góc bến tàu, họp từ khi bình minh chưa lên. Giữa khuya, xuồng từ trong các kinh, vàm, xáng,… đã xôn xao chuyển rau, cá, các loại củ, quả từ vườn nhà ra chợ. Chợ nhỏ và ôn hòa, bình dị lắm. Người tới trước, trải cái bao bố xẻ đôi ra làm dấu. Người tới sau thì kiếm chỗ nào còn trống mà ngồi. Người nào lỡ có lấn sang bên kia tí thì cũng cười xòa, có nhiêu đâu, dân ruộng với nhau mà. Ở Vàm Cái Đôi hay gắn chữ “ruộng” phía sau mỗi tên gọi. Ví như “rau ruộng”, “cá ruộng”, “đám cưới ruộng”,…Cách gọi ấy gửi gắm biết bao tình cảm thương mến và sự thân tình.


Câu hỏi: Những chi tiết nào cho biết chợ Vàm Cái Đôi họp từ rất sớm? 




Câu hỏi: Trong đoạn văn thứ nhất, tác giả tả khu vườn mùa thu bằng những hình ảnh và âm thanh nào?

Trả lời:
Trong đoạn văn thứ nhất, tác giả tả khu vườn mùa thu bằng:

+ Những hình ảnh: khu vườn đầy lá vàng; trái bưởi bông tròn căng; đêm hội rằm phá cỗ; đám sẻ non nhảy nhót; những hạt thóc; mảnh sân vuông.

+ Những âm thanh: xao động; tíu tít.

Câu hỏi: Cảnh cao nguyên trong đoạn đầu được tả bằng những hình ảnh nào? 
ảnh cao nguyên trong đoạn đầu được tả bằng những hình ảnh:

- Một cơn gió thổi từ phía thung lũng lên mát rượi.

- Mùi ngô non thơm dịu trong gió.

- Cao nguyên đang mùa xanh mát.

- Ngô, cỏ voi và những loại cỏ khác đón những cơn mưa mùa hạ vươn lên xanh ngắt.
Câu hỏi: Đường vào nhà bà được miêu tả bằng những hình ảnh nào?
Phương pháp giải:
Em đọc bài văn để trả lời câu hỏi.  

Lời giải chi tiết:
Đường vào nhà bà được miêu tả bằng những hình ảnh:

- Trên con đường lát gạch Bát Tràng rêu phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhảy múa theo chiều gió.

- Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí.

- Bức tường hoa thấp chạy thẳng đến đầu nhà.

ĐỀ CHÍNH THỨC








